
TT Ngày thi Lớp
Giờ bắt 

đầu thi
Môn học/Mô đun

Số 

lượng 

dự kiến

Hình thức 

thi 

Thời gian thi 

(phút)
Phòng thi

Ghi 
chú

Thứ 5 7h15' 6 Nhóm 1

28/11/2024 8h15' 6 Nhóm 2

9h15' 7 Nhóm 3

13h30' 8 Nhóm 1

14h30' 8 Nhóm 2

15h30' 8 Nhóm 3

Thứ 6 13h30' 8 Nhóm 1

29/11/2024 14h30' 8 Nhóm 2

15h30' 8 Nhóm 3

16h30' 8 Nhóm 4

Thứ 2 TC_CNM_K23 7h15' Thiết kế áo jacket nam 12 Tự luận 60' B31

02/12/2024 CD_CNOTO_K24A 7h15' Giáo dục thể chất 36 Thực hành 10'/SV Sân Trường

7h15' 8 Nhóm 1

8h15' 8 Nhóm 2

9h15' 8 Nhóm 3

10h15' 8 Nhóm 4

Thứ 3 TC_CNM_K23 7h15' Công nghệ sản xuất 12 Tự luận 60' B31

03/12/2024 7h15' 13 Nhóm 1

8h15' 13 Nhóm 2

4
TC_KTML_K24 Đo lường điện - lạnh Thực hành 60'

TH Trang bị 

điện

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN - HKI - NĂM HỌC 2024-2025

(Đợt 2: từ ngày 18/11/2024 đến ngày 12/12/2024)

CD_CNOTO_K23A2

3

TH Chẩn đoán 

&Kiểm định

TH ML trung 

tâm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Thuận, ngày      tháng     năm 2024

UBND TỈNH BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

Số:         /CĐBT-KT&ĐBCL

I. ĐIỂM THI: KHOA KỸ THUẬT  - Địa điểm thi:  Cơ sở 1 (05 - Đường Tôn Thất Bách, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết)

TC_CNOTO_K23A
Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống 

điều hòa không khí

Thực hành 60'Hệ thống ĐHKK trung tâmCD_KTML_K23

1

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống 

nhiên liệu động cơ diesel
CD_CNOTO_K23B

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống 

truyền lực

TH Chẩn đoán 

&Kiểm định

TH Chẩn đoán 

&Kiểm định

Thực hành 60'

Thực hành 60'

Thực hành 60'



TT Ngày thi Lớp
Giờ bắt 

đầu thi
Môn học/Mô đun

Số 

lượng 

dự kiến

Hình thức 

thi 

Thời gian thi 

(phút)
Phòng thi

Ghi 
chú

Thứ 3 9h15' 13 Nhóm 3

03/12/2024 10h15' 13 Nhóm 4

13h30' 8 Nhóm 1

14h30' 8 Nhóm 2

15h30' 8 Nhóm 3

Thứ 4 CD_CNOTO_K24B 7h15' Giáo dục thể chất 36 Thực hành 10'/SV Sân Trường

04/12/2024 CD_KTDDT_K24 7h15' Giáo dục thể chất 37 Thực hành 10'/SV Sân Trường

7h15' 26 Nhóm 1

8h15' 26 Nhóm 2

13h30' 19 Nhóm 1

14h30' 19 Nhóm 2

Thứ 5 7h15' 8

05/12/2024 8h15' 8

9h15' 8

CD_KTML_K24 7h15' Giáo dục thể chất 36 Thực hành 10'/SV Sân Trường

13h30' 19 Nhóm 1

14h30' 18 Nhóm 2

13h30' 8 60' Nhóm 1

14h30' 8 60' Nhóm 2

15h30' 8 60' Nhóm 3

13h30' 21 Nhóm 1

14h30' 20 Nhóm 2

TC_CNM_K24 13h30' Thiết bị may và an toàn lao động 20 Thực hành 60'
TH May 

CN&DD

7 Thứ 6 TC_DCN_K24B 7h15' Vẽ điện 47 Tự luận 60' B34

4

TC_KTML_K24 Đo lường điện - lạnh Thực hành 60'

5

CD_KTDDT_K24 Pháp luật TNM 60' A34

6

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống 

phanh
Thực hành TH Gầm otoCD_CNOTO_K23B

TC_DCN_K24A Tiếng Anh TNM 60' A32

60' TH Gầm oto

CD_CNOTO_K23B
Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống 

điều hòa không khí
Thực hành 60'

TC_KTCK_K24 Công nghệ chế tạo phôi TNM 60'

CD_KTML_K24 Pháp luật TNM 60' A34

TH Trang bị 

điện

TH Chẩn đoán 

&Kiểm định

A32

CD_CNOTO_K23B
Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống 

truyền lực
Thực hành



TT Ngày thi Lớp
Giờ bắt 

đầu thi
Môn học/Mô đun

Số 

lượng 

dự kiến

Hình thức 

thi 

Thời gian thi 

(phút)
Phòng thi

Ghi 
chú

Thứ 6 TC_DCN_K24A 41

06/12/2024
CĐ ĐCN K16, 17+TC ĐCN 

K16, 17 (Học lại)
7

13h30' 8 Nhóm 1

14h30' 8 Nhóm 2

15h30' 8 Nhóm 3

16h30' 8 Nhóm 4

Thứ 2 7h15' 21 Nhóm 1

09/12/2024 8h15' 20 Nhóm 2

7h15' 9 Nhóm 1

8h30' 8 Nhóm 2

7h15' 8 Nhóm 1

8h15' 8 Nhóm 2

9h15' 7 Nhóm 3

7h15' 8 Nhóm 1

8h15' 8 Nhóm 2

9h15' 8 Nhóm 3

13h30' 8 Nhóm 1

14h30' 8 Nhóm 2

15h30' 8 Nhóm 3

16h30' 8 Nhóm 4

TC_DCN_K24A 41

CĐ ĐCN K17+TC ĐCN 

K17+TC ĐCN K23 (HL)
3

TC_DCN_K24B 13h30' Mạch điện 1 47 Tự luận 90' B32

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống 

nhiên liệu động cơ diesel
Thực hành

TH Chẩn đoán 

&Kiểm định

13h30' Mạch điện 1 Tự luận 90' B31

CD_CNOTO_K23A 60'

A33

7

8

TC_DCN_K23

TC_CNOTO_K23C

CĐ ĐCN K23

75'

60'

60'

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống 

di chuyển
Thực hành

TH Chẩn đoán 

&Kiểm định
CD_CNOTO_K23A 60'

Kỹ thuật số Thực hành
TH Kỹ thuật 

cơ sở

Sửa chữa pan ô tô Thực hành
TH Động cơ 

& Nhiên liệu

Lập trình PLC cơ bản Thực hành
TH Tự động 

hóa 1

TC_DCN_K24A Vật liệu điện TNM 60'

7h15' Vẽ điện Tự luận 60' B32



TT Ngày thi Lớp
Giờ bắt 

đầu thi
Môn học/Mô đun

Số 

lượng 

dự kiến

Hình thức 

thi 

Thời gian thi 

(phút)
Phòng thi

Ghi 
chú

Thứ 3 7h15' 8 Nhóm 1

10/12/2024 8h15' 8 Nhóm 2

9h15' 8 Nhóm 3

7h15' 8 Nhóm 1

8h45' 8 Nhóm 2

8

TC ĐCN K17-2 (Học lại) 1

13h30' 8 Nhóm 1

14h30' 8 Nhóm 2

15h30' 8 Nhóm 3

16h30' 8 Nhóm 4

Thứ 4 7h15' 8 Nhóm 1

11/12/2024 8h15' 8 Nhóm 2

Thứ 5 7h15' 8 Nhóm 1

12/12/2024 8h15' 8 Nhóm 2

9h15' 8 Nhóm 3

13h30' 8 Nhóm 1

14h30' 8 Nhóm 2

15h30' 8 Nhóm 3

16h30' 8 Nhóm 4

60'Sửa chữa pan ô tô Thực hành
TH Động cơ 

& Nhiên liệu

60'

Nhóm 3

TC ĐCN K23

CD_CNOTO_K23A

90'

60'

Sửa chữa pan ô tô

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống 

điều hòa không khí
Thực hành

TH Chẩn đoán 

&Kiểm định

TC_CNOTO_K23A 60'

CD_CNOTO_K23A 60'

11

TH Gầm oto

9

10

TC_CNOTO_K24B
Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống 

truyền lực
Thực hành

Lập trình PLC cơ bản Thực hành
TH Tự động 

hóa 1

10h15'

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống 

phanh
Thực hành

TH Chẩn đoán 

&Kiểm định

Thực hành
TH Động cơ 

& Nhiên liệu

TC_CNOTO_K23B



TT Ngày thi Lớp
Giờ bắt 

đầu thi
Môn học/Mô đun

Số 

lượng 

dự kiến

Hình thức 

thi 

Thời gian thi 

(phút)
Phòng thi

Ghi 
chú

TT Ngày thi Lớp
Giờ bắt 

đầu thi
Môn học/Mô đun

Số 

lượng 

dự kiến

Hình thức 

thi 

Thời gian thi 

(phút)
Phòng thi Ghi chú

Thứ 2 QTKD DV K23 7h15' Quản trị nhân lực 18 Tiểu luận

18/11/2024 QTKD DV K23 13h30'
Phân tích hoạt động kinh doanh 

dịch vụ
18 Tiểu luận

35 A15

35 A25

TC KTDN K23 15h00' Kế toán sổ 8 Tự luận 90' 0A03

Thứ 3

19/11/2024

Thứ 5 7h15' Pháp luật 24 60' A32 (thi CS1)

21/11/2024 8h15' 8

TC NVNH K24 8h15' 16 TNM

13h30' 20

15h00' 19

Thứ 6 7h15' 7 Bếp bánh Nhóm 1

22/11/2024 9h15' 7 Bếp Âu Nhóm 2

7h15' 25 Nhóm 1

8h15' 25 Nhóm 2

4

A32 (thi CS1)

A32 (thi CS1)

3
Pháp luật 60'

TC KTCBMA K24-A

Quản lí chất lượng Tiểu luận
Thời gian nộp kết quả chấm:  

10/12/2024
182

TC NVLT K24 TNM

Pháp luật TNM 60'

Kỹ thuật chế biến bánh Á Thực hành 120'TC KTCBMA K23-B

Thực hành 

máy
90'QTKD NHKS&DL K23 Soạn thảo văn bản

Thời gian nộp kết quả chấm: 

09/12/2024

Thời gian nộp kết quả chấm:  

09/12/2024

A32 (thi CS1)

QTKD DV K23 7h15'

1

TC KTCBMA K24-B 13h30'
Lý thuyết dinh dưỡng và an toàn 

vệ sinh thực phẩm
Tự luận 90'

Địa điểm thi:  Cơ sở 2 (205 - Đường Lê Lợi, P. Hưng Long, Tp. Phan Thiết)

II. ĐIỂM THI: KHOA KINH TẾ - DU LỊCH - VĂN HÓA 



TT Ngày thi Lớp
Giờ bắt 

đầu thi
Môn học/Mô đun

Số 

lượng 

dự kiến

Hình thức 

thi 

Thời gian thi 

(phút)
Phòng thi

Ghi 
chú

Thứ 6 13h30' 25 A14

22/11/2024 13h30' 25 A15

TC KTDN K23 15h00' Kế toán doanh nghiệp HP2 8 Tự luận 90' 0A03

TC NVNH K24 15h00' Thương phẩm và VS ATTP 16 Tự luận 90' 2A02

QTKD NHKS&DL K23 13h30' Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 20 Thực hành 15'/SV
TH 

Hướng Dẫn
Nhóm 1

Thứ 2 7h15' 20 Nhóm 1

25/11/2024 9h00' 19 Nhóm 2

Thứ 3 TC NVNH K24 7h15' Nghiệp vụ Bar 16 Thực hành 10'/SV TH Bar

26/11/2024 TC KTDN K23 13h30' Soạn thảo Văn bản 8 Thực hành 90' A33 (thi CS1)

QTKD DV K23 13h30' Thương mại điện tử 18 TNM 60' A32 (thi CS1)

Thứ 4 7h15' 27

27/11/2024 8h15' 26

7h15' 25

8h15' 24

7h15' 25

8h15' 25

9h15' 20

7h15' 12 Bếp bánh
Nhóm 1

9h15' 12 Bếp Âu
Nhóm 2

13h30' 12 Bếp bánh
Nhóm 3

15h30' 12 Bếp Âu
Nhóm 4

4

7

5

6

QTKD NHKS&DL K24 Văn hóa DL TNM 60' A33 (thi CS1)

TC KTCBMA K23-A Kỹ thuật chế biến bánh Á Thực hành 120'

TC KTCBMA K24-A
Lý thuyết dinh dưỡng và an toàn 

vệ sinh thực phẩm
Tự luận 90'

TC KTCBMA K24-B
Lý thuyết kỹ thuật chế biến món 

ăn

TC QTKRS K24 Giáo dục chính trị TNM 60' A32 (thi CS1)

TNM 60' A34 (thi CS1)

QTKD NHKS&DL K23 Chế biến món ăn Âu Thực hành 90' TH Bếp



TT Ngày thi Lớp
Giờ bắt 

đầu thi
Môn học/Mô đun

Số 

lượng 

dự kiến

Hình thức 

thi 

Thời gian thi 

(phút)
Phòng thi

Ghi 
chú

Thứ 4 13h30' 24 Nhóm 1

27/11/2024 15h15' 24 Nhóm 2

TC NVLT K24 13h30' Nghiệp vụ Bar 16 Thực hành 10'/SV TH Bar Nhóm 1

Thứ 5 CĐ KTDN K23A 7h15' Tài chính doanh nghiệp 30 TNM 60' A32 (thi CS1)

28/11/2024 CĐ KTDN K23B 8h15' Tài chính doanh nghiệp 29 TNM 60' A32 (thi CS1)

7h15' 27

8h15' 26

13h30' 26 Nhóm 1

14h30' 26 Nhóm 2

13h30' 25 Nhóm 1

14h30' 25 Nhóm 2

15h30' 20 Nhóm 3

Thứ 6 7h15' 25 TH Bếp Nhóm 1

29/11/2024 8h15' 25 TH Bếp Nhóm 2

13h30' 25 Nhóm 1

14h30' 25 Nhóm 2

13h30' 35 TH Bếp Nhóm 1

14h30' 35 TH Bếp Nhóm 2

13h30' 24 Nhóm 1

14h30' 24 Nhóm 2

7

9

A33 (thi CS1)

A32 (Thi 

CS1)

A33 (Thi 

CS1)

A33 (Thi 

CS1)

A32 (Thi 

CS1)

8

60'

TC KTCBMA K23-A Soạn thảo văn bản
Thực hành 

máy 
90'

A32 (Thi 

CS1)

TC QTKRS K23 Môi trường và du lịch bền vững TNM 60'

TC KTCBMA K24-B Pháp luật TNM 60'

TC QTKRS K24 Giao tiếp trong kinh doanh du lịch TNM

TC KTCBMA K24-A

TC KTCBMA K23-A
Tâm lí và kỹ năng giao tiếp khách 

du lịch
TNM 60'

TC KTCBMA K24-A Kỹ thuật trang trí món ăn Thực hành 60'

TC KTCBMA K24-B Kỹ thuật trang trí món ăn Thực hành 60'

Lý thuyết kỹ thuật chế biến món 

ăn
TNM 60'



TT Ngày thi Lớp
Giờ bắt 

đầu thi
Môn học/Mô đun

Số 

lượng 

dự kiến

Hình thức 

thi 

Thời gian thi 

(phút)
Phòng thi

Ghi 
chú

Thứ 6 TC KTCBMA K23-B 15h30'
Tâm lí và kỹ năng giao tiếp khách 

du lịch
14 TNM 60'

A33 (Thi 

CS1)
Nhóm 3

29/11/2024 QTKD NHKS&DL K23 13h30' Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 19 Thực hành 15'/SV
TH Hướng 

Dẫn

Nhóm 2

Thứ 4 TC NVLT K24 13h30' Nghiệp vụ Bar 16 Thực hành 10'/SV TH Bar
Nhóm 2

04/12/2024 TC KTCBMA K23-B 13h30' Soạn thảo văn bản 14
Thực hành 

máy 
90' A32 (thi CS1)

Thứ 4 7h15' 19

27/11/2024 8h15' 18

Thứ 5 TC_QTMMT K23 7h15' An toàn vệ sinh công nghiệp 18 TNM 60' B201

28/11/2024 TC_QTMMT K24 8h15' Giáo dục chính trị 31 TNM 60' B201

TT Ngày thi Lớp
Giờ bắt 

đầu thi
Môn học/Mô đun

Số 

lượng 

dự kiến

Hình thức 

thi 

Thời gian thi 

(phút)
Phòng thi Ghi chú

Thứ 6

22/11/2024

Thứ 5 7h15' 34 Nhóm 1

28/11/2024 13h15' 34 Nhóm 2

Thứ 6 7h15' 22 Nhóm 1

29/11/2024 8h15' 21 Nhóm 2

9

10

III. ĐIỂM THI: KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN VÀ BỘ MÔN CHUNG

Địa điểm thi:  Cơ sở 4 (38 - Đường Nguyễn Hội, P. Phú Trinh, Tp. Phan Thiết)

1

IV. ĐIỂM THI: KHOA SƯ PHẠM - Địa điểm thi:  Cơ sở 2 (205 - Đường Lê Lợi, P. Hưng Long, Tp. Phan Thiết)

10'/SV

MN K23A Đại cương pháp luật Việt Nam TNM 60'

MN K23A 7h15' Kỹ năng mềm ngành GDMN 43 Vấn đáp 10'/SV1

2

2

TC_THUD K24 Giáo dục chính trị TNM 60' B201

 1A06

MN K23B Kỹ năng mềm ngành GDMN Vấn đáp

3

0B05

A201 (Thi 

CS4)



TT Ngày thi Lớp
Giờ bắt 

đầu thi
Môn học/Mô đun

Số 

lượng 

dự kiến

Hình thức 

thi 

Thời gian thi 

(phút)
Phòng thi

Ghi 
chú

Thứ 6 7h15' 34 Nhóm 1

29/11/2024 8h15' 34 Nhóm 2

Trần Thị Kim Chung

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu;

- Các đơn vị trực thuộc Trường;

- Website BTC;

- Lưu: VT, Kt&ĐBCL(D.Thuy).

Đại cương pháp luật Việt Nam 60'MN K23BA TNM3
B201 (Thi 

CS4)
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